




STT HK Mã số SV Ngành Họ Tên Đối tượng Ghi chú

1 2433 22207366 AI Nguyễn Chí Tâm Miễn lệ phí dự thi

2 2433 22302421 AI Nguyễn Phúc Minh Châu Miễn lệ phí dự thi

3 2433 22118142 BL Lê Hoàng Lan Miễn lệ phí dự thi

4 2433 22205643 BL Nguyễn Khánh Linh Miễn lệ phí dự thi

5 2433 22205101 BL Dương Triệu Vy Miễn lệ phí dự thi

6 2433 22206217 BL Phan Thị Minh Thư Miễn lệ phí dự thi

7 2433 22206243 BL Trần Thu Phương Miễn lệ phí dự thi

8 2433 22115374 DA Trần Gia Bảo Vi Miễn lệ phí dự thi

9 2433 22104760 DK Nguyễn Thị Ngọc Hiền Miễn lệ phí dự thi

10 2433 22114589 DK Nguyễn Ngọc Vân Anh Miễn lệ phí dự thi

11 2433 22115518 DK Mai Ngọc Quỳnh Như Miễn lệ phí dự thi

12 2433 22206673 DK
Nguyễn Huỳnh Ngọc 

Giao
Miễn lệ phí dự thi

13 2433 22302473 DK Ma Trần Phúc An Miễn lệ phí dự thi

14 2433 22012000 DL Lê Trường Phong Miễn lệ phí dự thi

15 2433 22014578 DL Nguyễn Thị Bảo Châu Miễn lệ phí dự thi

16 2433 22200073 DL Phạm Thanh Duy Miễn lệ phí dự thi

17 2433 22104520 DM Nguyễn Anh Thùy Vân Miễn lệ phí dự thi

18 2433 22100010 DM Trần Minh Tuấn Miễn lệ phí dự thi

19 2433 22111315 DM Nguyễn Tuấn Khang Miễn lệ phí dự thi

20 2433 22205931 DM Nguyễn Thị Vân Miễn lệ phí dự thi

21 2433 22140212 DM Đào Hoàng Nghĩa Miễn lệ phí dự thi

22 2433 22207096 DM Hồng Tuấn Khôi Miễn lệ phí dự thi

23 2433 22000179 EM Hoàng Thị Ngọc Linh Miễn lệ phí dự thi

24 2433 22100366 KS Trần Vũ Hạnh Nguyên Miễn lệ phí dự thi

25 2433 22122476 KT Phùng Hạnh Nhi Miễn lệ phí dự thi

26 2433 2191907 LG Ngô Hoàng Anh Tuấn Miễn lệ phí dự thi

27 2433 22109598 LG Nguyễn Hữu Nghĩa Miễn lệ phí dự thi

28 2433 22300123 LG Nguyễn Minh Trung Miễn lệ phí dự thi

29 2433 2193339 MK Phan Hoài Nam Miễn lệ phí dự thi

30 2433 22116855 MK Trần Minh Đạo Miễn lệ phí dự thi

31 2433 22205906 MK Nguyễn Mai Phương Miễn lệ phí dự thi

32 2433 2180183 NH Vũ Thị Ngọc Diệu Miễn lệ phí dự thi

33 2433 22107466 NH
Trần Đặng Trương Kim 

Như
Miễn lệ phí dự thi

34 2433 22106657 NH
Trần Đặng Trương Kim 

Khanh
Miễn lệ phí dự thi

35 2433 22111272 NH Nguyễn Hoài Ngân Miễn lệ phí dự thi

36 2433 22206030 NH Nguyễn Hoàng Thuỷ Tiên Miễn lệ phí dự thi

37 2433 22206002 NH Võ Lê Hoàng Ân Miễn lệ phí dự thi

38 2433 22205543 NH Nguyễn Hồng Sơn Miễn lệ phí dự thi

39 2433 22140218 NH Tô Lê Quốc Bảo Miễn lệ phí dự thi
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40 2433 22206462 NH Nguyễn Tiến Đạt Miễn lệ phí dự thi

41 2433 22104354 NL Huỳnh Thái Bảo Trân Miễn lệ phí dự thi

42 2433 2191234 NT Trần Thị Xuân Mai Miễn lệ phí dự thi

43 2433 22116079 NT Nguyễn Thanh An Miễn lệ phí dự thi

44 2433 22108285 NT Triệu Mạnh Tuấn Miễn lệ phí dự thi

45 2433 22110030 NT Trịnh Lan Anh Miễn lệ phí dự thi

46 2433 22205796 NT
Nguyễn Đặng Khánh 

Quỳnh
Miễn lệ phí dự thi

47 2433 22205468 NT Chung Quế Phụng Miễn lệ phí dự thi

48 2433 22205656 NT Nguyễn Ngọc Vân Chi Miễn lệ phí dự thi

49 2433 22203543 NT Vòng Gia Hân Miễn lệ phí dự thi

50 2433 22202552 NT Sĩ Kim Tuyền Miễn lệ phí dự thi

51 2433 22200082 NT
Nguyễn Ngọc Phương 

Ngân
Miễn lệ phí dự thi

52 2433 22206182 NT Ông Huỳnh Quốc Huy Miễn lệ phí dự thi

53 2433 22207598 NT Lê Nguyễn Kim Ngân Miễn lệ phí dự thi

54 2433 22300909 NT Nguyễn Thị Phương Thảo Miễn lệ phí dự thi

55 2433 22400143 NT Nguyễn Thị Ngọc Dung Miễn lệ phí dự thi

56 2433 22200433 PM Nguyễn Quang Dũng Miễn lệ phí dự thi

57 2433 22205579 PM Hoàng Mạnh Long Miễn lệ phí dự thi

58 2433 22205593 PM Hồ Đăng Khoa Miễn lệ phí dự thi

59 2433 22205894 PM Nam Thành Tài Miễn lệ phí dự thi

60 2433 22205376 PR Đỗ Minh Thư Miễn lệ phí dự thi

61 2433 22003066 QL Phương Thế Hưng Miễn lệ phí dự thi

62 2433 22116183 QL Lê Quốc Duy Miễn lệ phí dự thi

63 2433 22122571 QL Lê Nguyễn Bảo Kim Miễn lệ phí dự thi

64 2433 22122659 QL Huỳnh Nhật Hòa Miễn lệ phí dự thi

65 2433 22105886 QL Trần Văn Cường Miễn lệ phí dự thi

66 2433 22205662 QL Lý Thiên Phúc Miễn lệ phí dự thi

67 2433 2194319 TC Nguyễn Công Tú Miễn lệ phí dự thi

68 2433 22207159 TC Mai Tuấn Hùng Miễn lệ phí dự thi

69 2433 22302090 TC Lâm Vân Nghi Miễn lệ phí dự thi

70 2433 22011673 TK Nguyễn Thị Hoài Phương Miễn lệ phí dự thi

71 2433 22206007 TL
Nguyễn Ngọc Phương 

Uyên
Miễn lệ phí dự thi

72 2433 22112486 TN Lê Thị Ngọc My Miễn lệ phí dự thi

73 2433 22011268 TT Nguyễn Kim Hậu Miễn lệ phí dự thi

74 2433 22100133 TT Trần Minh Cảnh Miễn lệ phí dự thi

75 2433 22400449 TT Lê Ngọc Phụng Miễn lệ phí dự thi

76 2433 22100942 TV Ngô Phạm Huỳnh Như Miễn lệ phí dự thi

77 2433 22014648 TV Đinh Hoàng Lan Anh Miễn lệ phí dự thi

78 2433 22000778 TV Nguyễn Duy Anh Vũ Miễn lệ phí dự thi

79 2433 22109134 TV Trần Dương Nhi Miễn lệ phí dự thi

80 2433 22112690 TV Nguyễn Công Danh Miễn lệ phí dự thi

81 2433 22116347 TV Nguyễn Huỳnh Như Miễn lệ phí dự thi

82 2433 22114735 TV Huỳnh Mai Thủy Miễn lệ phí dự thi

83 2433 22114618 TV Trần Minh Thảo Miễn lệ phí dự thi

84 2433 22206050 TV Huỳnh Thị Ngọc Hà Miễn lệ phí dự thi



85 2433 22200018 TV Nguyễn Minh Thành Miễn lệ phí dự thi

86 2433 22140256 TV Triệu Anh Thư Miễn lệ phí dự thi

87 2433 22205268 TV Shakirin  Hakim Miễn lệ phí dự thi

88 2433 22205278 TV Trầm Thị Tiền Phương Miễn lệ phí dự thi

89 2433 22205474 TV Nguyễn Quốc Huy Miễn lệ phí dự thi

90 2433 22206743 TV Lã Quý Duy Miễn lệ phí dự thi

91 2181255 NH Nguyễn Lâm Kim Huỳnh Miễn lệ phí dự thi QĐ HT số 1904/QĐ-ĐHHS

92 22204297 DK Nguyễn Thị Phương Thảo Miễn lệ phí dự thi QĐ HT số 1904/QĐ-ĐHHS

93 2180191 TM Trương Anh Khoa Miễn lệ phí dự thi QĐ HT số 1904/QĐ-ĐHHS

94 22303864 NT Hồ Quốc Bảo Miễn lệ phí dự thi QĐ HT số 1904/QĐ-ĐHHS


